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ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ 2
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
I. Mục tiêu 
1. Về kiến thức: 
 Giúp học sinh hệ thống các kiến thức đã học ở chương 5, 6, 7 ( Bài 16):
[bookmark: _Hlk139730287] - Nêu và phân tích được thành tựu tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.
· Mô tả được quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc.
· Trình bày được sơ lược Cách mạng Tân Hợi; nhận biết được nguyên nhân thắng lợi và nêu được ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi.
· Nêu được những nội dung chính, ý nghĩa lịch sử của cuộc Duy tân Minh Trị.
· Trình bày được những biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.
· Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX.
· Nêu được một số sự kiện và phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
· Mô tả được sự ra đời của nhà Nguyễn.
· Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội thời Nguyễn.
· Mô tả được quá trình thực thi chủ quyển đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các vua Nguyễn.
2. Về năng lực: 
- Năng lực chung: Năng lực tự học giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề.
- Năng lực chuyên biệt:
+ Xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
+ Rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích, nhận xét lịch sử.
+ Hệ thống hóa được nội dung kiến thức đã học trong chương 4,5 và chương 6.
+ Vận dụng kiến thức đã học hoàn thành câu hỏi và bài tập.
3. Về phẩm chất: 
- Khâm phục, trân trọng, say mê phát minh, tuyền truyền giá trị của những thành tựu về khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật cho bạn bè, người thân.
- Đồng tình, ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân các nước.
- Tự hào về những di sản, về quá trình khai thác, thực thi chủ quyền biển đảo, quần đảo Trường Sa và quẩn đảo Hoàng Sa của ông cha ta.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Giáo án, sách giáo khoa, phiếu học tập, tổ chức và hướng dẫn làm dự án học tập.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách giáo khoa, thực hiện dự án học tập.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Hoạt động 1: Mở đầu (Thời gian: 3 phút)
a. Mục tiêu: Ôn tập chương 5, chương 6, chương 7 (bài 16)
b. Nội dung: nội dung kiến thức cơ bản từ bài 13 đến bài 16.
c. Sản phẩm học tập: câu trả lời nhanh của HS. 
d) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV cho HS quan sát chân dung vua Minh Trị (Nhật Bản) hoặc S.Đác-uyn yêu cầu HS trả lời nhanh câu hỏi: Em hãy nhớ lại đây là hình ảnh nhân vật nào, em biết gì về nhân vật đó ?
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: suy nghĩ có thể trao đổi với bạn. 
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động: trả lời nhanh.
- Bước 4: nhận xét và hướng Hs vào nội dung ôn tập.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (Thời gian: 30 phút)
Hoạt động 2.1. Mục I. Những sự kiện chính 
a) Mục tiêu:
- Giúp học sinh hệ thống lại những sự kiện chính thế giới: chương 5, 6, 7 ( các bài 13,14,15,16 sgk KNTT) 
b) Nội dung:
- Học sinh thực hiện hình thức cá nhân, cả lớp dưới sự hướng dẫn của giáo viên sẽ trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm:
- Nội dung trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Làm việc cá nhân, cả lớp
+ Em hãy nêu khái quát về văn hóa Châu Âu thế kỷ XVIII-XIX ?
+ Em hãy nêu sự kiện tiêu biểu diễn ra ở Châu Á thế kỷ XIX – XX ?
+ Em hãy nêu sự kiện tiêu biểu ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX ?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
  Học sinh đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
  Giáo viên có thể chiếu một số hình ảnh tiêu biểu giúp các em gợi nhớ sự kiện
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 
- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
 Học sinh phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn mình. 
Giáo viên bổ sung, nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh (gv chốt kiến thức bằng sơ đồ tư duy Số 1)
	NỘI DUNG HỌC TẬP
- Sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX
- Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
- Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thể kỉ XX.
- Việt Nam dưới thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)



Hoạt động 2.2. Mục II. Những nội dung chủ yếu 
a) Mục tiêu:
- Giúp học sinh hệ thống lại các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được đó là nêu và phân tích được thành tựu tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.
b) Nội dung:
- Học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên sẽ trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm:
- Nêu và phân tích được thành tựu tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX….
d) Tổ chức thực hiện: 
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu hs nhắc lại yêu cầu đã chuẩn bị 
+ Hinh thức: Dự án
+ Nhóm 1: Khái quát những thành tựu khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kĩ thuật, văn học thế kỉ XVIII - XIX và phân tích tác động của những thành tựu đó đối với đời sống xã hội loài người ?
+ Nhóm 2: Nét chính về tình hình Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. 
+ Nhóm 3: Nét chính về tình hình Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu Tk XX.
+ Nhóm 4: Nét chính về tình hình Việt Nam dưới thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập chuẩn bị trước ở nhà
- Bước 3: Tổ chức Báo cáo kết quả dự án trên lớp từng nhóm sẽ ghép hình thành Sơ đồ tư duy.
- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
 Học sinh phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn mình. 
Giáo viên nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh, bổ sung, mở rộng bằng 1 số câu hỏi giao lưu: 
- Em có cảm nhận như thế nào về nhưng thành tựu văn hoá trong các TK  XVIII – XIX ?
+ Em thấy say mê khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật.
+ Khâm phục, trân trọng những phát minh của các nhà khoa học, kĩ thuật, nhà văn, nhà thơ tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII - XIX.
+ Tuyền truyền giá trị của những thành tựu vể khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật cho bạn bè, người thân.
- Cuộc Minh Trị duy tân và cách mạng Tân Hợi có ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam ?: Đầu TK XX trong lúc XH VN đang phân hóa sâu sắc, việc NB đi theo con đường TBCN và trở nên giàu mạnh cũng kích thích nhiều nhà yêu nước lúc bấy giờ muốn noi gương theo con đường Nhật Bản “Vậy thì bây giờ muốn tìm ngoại viện không gì bằng sang Nhật là hơn cả” (Nguyễn Hàm). Với lòng yêu nước nồng nàn và sự hiểu biết mới những trí thức Nho học tiến bộ lao vào cuộc vận động cứu nước theo con đường DCTS. 
- Có ý kiến cho rằng: Vào nửa sau TK XIX thực dân phương Tây đến Ấn Độ và các nước Đông Nam Á là để “Khai hóa văn minh” Em đồng ý với ý kiến đó không, vì sao ?: Không, vì bản chất, ý nghĩa thực sự của “khai hóa văn minh” là: đem ánh sáng của những văn minh phát triển cao, rực rỡ soi rọi và thúc đẩy sự phát triển của những nền văn minh thấp kém hơn. Mục đích và chính sách cai trị thực dân phương Tây ở Ấn Độ và Đông Nam Á đối lập hoàn toàn với ý nghĩa của từ “khai hóa văn minh”, nhằm: vơ vét tài nguyên, bóc lột nhân công, độc chiếm thị trường tiêu thụ.
- Có quan điểm cho rằng: Nhà Nguyễn đã để lại di sản văn hoá đổ sộ, em đồng ý với quan điểm đó không, vì sao ? các thành tựu từ thời Nguyễn trên nhiễu lĩnh vực còn được bảo tồn, phát triển rực rỡ và có giá trị đến ngày nay.
- Nêu cảm nghĩ của em về quá trình thực thi chủ quyền của nhà Nguyễn đối với quần đảo Hoàng sa và Trường sa, là một HS em có thể làm những việc gì để góp phần vào việc thực thi chủ quyền biển đảo ngày nay ?: 
+ Quá trình thực thi chủ quyền quần đảo HS và TS là việc quan trọng, nhà Nguyễn có trách nhiệm gìn giữ non sông.
+HS: tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, về vẻ đẹp, về sự phát triển của vùng đảo nước ta qua các diễn đàn quốc tế, ca hát, nhảy múa, vẽ tranh, quay clip… để khẳng định những điều đó với tất cả mọi người, quyên góp sách vở, áo quần, đồ dùng để gửi tặng cho các bạn nhỏ đang cùng gia đình sinh sống ở biển đảo.
GV chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh dưới dạng Sơ đồ tư duy Số 2 với nội dung học tập sau:
	NỘI DUNG HỌC TẬP
1. Văn hóa thế kỉ XVIII-XIX 
     + Khoa học tự nhiên: nhiều phát minh lớn, đặt cơ sở cách mạng vĩ đại trong kĩ thuật và công nghiệp.

    + Khoa học xã hội gắn với trào lưu tư tưởng tiến bộ:  lên án mặt trái của CNTB, phản ánh khát vọng xây dựng một xã hội mới, từng bước hình thành cương lĩnh của giai cấp công nhân.
  + Kĩ thuật:Nhiều phát minh, cải tiến kĩ thuật:giao thông vận tải, nông nghiệp =>tăng năng suất lao động, nhiều trung tâm công nghiệp xuất hiện.
  + Văn học: rực rỡ, nhiều nhà văn, nhà thơ lớn.
  + Nghệ thuât: nhiều thể loại phản ánh tình nhân ái, ca ngợi cuộc đấu tranh cho tự do => vạch trần những tệ nạn, bất công trong xã hội; thức tỉnh, khích lệ đấu tranh.
2. Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
a. Trung Quốc 
* Quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc:
+ Vào giữa thế kỉ XIX, Trung Quốc cũng trở thành “miếng mồi” cho các nước đế quốc phân chia, xâu xé.
+ Thực dân Anh đã gây chiến tranh thuốc phiện(1840 - 1842) => chính quyền Mãn Thanh đầu hàng.
+ Vào nửa sau thế kỉ XIX, các nước đế quốc từng bước nhảy vào xâu xé Trung Quốc.
+ Năm 1901, sau khi kí Hiệp ước Tân Sửu, Trung Quốc trở thành một nước phong kiến, nửa thuộc địa.
 * Cách mạng Tân Hợi (1911):
+ Nguyên nhân: chính quyền Mãn Thanh ra Sắc lệnh “Quốc hữu hoá đường sắt” => quần chúng nhân dân căm phẫn.
+Diễn biến: Ngày 10 - 10 - 1911, bùng nổ và giành thắng lợi ở Vũ Xương -> miền Nam, miền Trung. Cuối tháng 12 - 1911, Trung Hoa Dân quốc được thành lập; Tôn Trung Sơn được bầu làm Tổng thống lâm thời
+ Kết quả:Vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn từ chức tháng 2 - 1912, Viên Thế Khải nhậm chức Tổng thổng. Cách mạng chấm dứt.
+ Nguyên nhân thắng lợi: sự lãnh đạo của giai cấp tư sản-Tôn Trung Sơn, tham gia nhân dân.
+ Ý nghĩa: lật đổ sự thống trị của chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển, có ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á.
+ Hạn chế: không xoá bỏ giai cấp địa chủ phong kiến, không giải quyết được vấn để ruộng đất cho nông dân, không chống lại các nước đế quốc xâm lược.
b. Nhật Bản 
* Cuộc Duy tân Minh Trị (1868):
+ 1 - 1868, Thiên hoàng Minh Trị tiến hành cải cách - Duy tân Minh Trị.
+ Nội dung: Tiến hành cuộc cải cách toàn diện về chính trị, kinh tế, quân sự, giáo dục.
+ Ý nghĩa: như cuộc cách mạng tư sản, đưa Nhật Bản phát triển vượt bậc => giữ vững độc lập, thành một nước TBCN.
* Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa:
+ Thế kỉ XX kinh tế Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ.
+ Nhiều công ti độc quyền xuất hiện.
+ Chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905), mở rộng thuộc địa...
3. Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX
- Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh hoàn thành việc xâm chiếm và áp đặt ách cai tri ở nước này.
- Anh cai trị, bóc lột Ấn Độ dã man => mâu thuẫn dân tộc ->đấu tranh giành độc lập dân tộc: khởi nghĩa Xi-pay (1857 - 1859) và phong trào đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại trong những năm 1905 - 1908.
4. Phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ nửa sau TK XIX - đầu TK XX
- Vào nửa sau thế kỉ XIX, khu vực Đông Nam Á thành thuộc địa của CNTB (trừ Xiêm).
- Phong trào: Indonexia, Philippin, 3 nước Đông Dương:
+VN: phong trào Cần vương, khởi nghĩa nông dân Yên Thế (cuối TK XIX), phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản (đầu TK XX)
 +Ở Cam-pu-chia: khởi nghĩa do A-cha Xoa, khởi nghĩa Hoàng thân Si-vô-tha gây cho Pháp nhiều thiệt hại.
+Ở Lào: kn Pha-ca-đuốc (1901), cuộc khởi nghĩa ở cao nguyên Bô-lô-ven.

Điểm mới: Nhân dân Nam Bộ và Tây Nguyên (Việt Nam) đã đoàn kết, phối hợp Cam-pu-chia, Lào chiến đấu chống Pháp.
5. Việt Nam dưới thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)
* Nhà Nguyễn thành lập: năm 1802, Nguyễn Ánh đã đánh bại Triều Tây Sơn, lập ra Triều Nguyễn, hiệu là Gia Long, kinh đô: Phú Xuân (Huế).
*  Kinh tế:
+ Về nông nghiệp: nông dân không có ruộng, lụt lội, hạn hán thường xuyên.
+ Về thủ công nghiệp, thương nghiệp: khai mỏ, buôn bán tăng.
* Xã hội: nhân dân nổi dậy chống nhà Nguyễn: 
* Văn hoá:
- Văn học: chủ yếu chữ Nôm, văn học dân phản.
- Nghệ thuật: Nhã nhạc, văn nghệ dân gian, tranh dân gian. Kiến trúc, điêu khắc: nhiều công trình nổi tiếng.
- Tôn giáo: Phật giáo phát triển, truyền bá Công giáo, nhà thờ mọc lên ở khắp nơi.
- Khoa học: sử học, địa lí và địa lí lịch sử, y dược học có giá trị được biên soạn.
* Thực thi chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa
- Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (Quảng Ngãi): triều đình lập lại hai đội Hoàng Sa và Bắc Hải, biên chế nằm trong lực lượng quân đội, thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo này.
- Đến thời Minh Mạng: đo đạc kết hợp với vẽ bản đồ, dựng miếu thờ và trồng cây xanh ở quần đảo Hoàng Sa,...
- Khoảng năm 1838,  vẽ bản đồ Đại Nam nhất thống toàn đồ có quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa.



3. Hoạt động 3: Luyện tập (Thời gian: 10 phút)
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động ôn tập.
b.Nội dung: GV  yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
c. Sản phẩm:  đáp án câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: GV sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm với hình thức trò chơi: 
Câu 1. Năm 1807, nước Mĩ đã đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực kĩ thuật?  
A. Sáng tạo ra đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước.  
B. Đóng được tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước đầu tiên.  
C. Phát minh ra máy điện tín.  
D. Chế tạo được loại xe lửa có nhiều toa.
Câu 2. Nhà khoa học nào đã tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn
A. Niu- tơn		B. Lô-mô-nô-xốp		C. Men-đê-lê-ép	   D.Rơn-ghen
Câu 3. Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước?
A. Sắt thép, máy móc và động cơ hơi nước sử dụng trong tất cả lĩnh vực  
B. Nhờ có sắt thép, máy móc đã chế tạo đc nhiều vật liệu mới  
C. Động cơ hơi nước quyết định sự phát triển của một quốc gia  
D. Hoạt động sản xuất của thế giới chuyển từ thủ công sang sử dụng máy móc
Câu 4. Sự kiện nào là mốc mở đầu cho quá trình xâm lược của thực dân phương Tây vào Trung Quốc?  
A. Cuộc chiến tranh thuốc phiện của thực dân Anh  
B. Đức xâm chiếm tỉnh Sơn Đông  
C. Triều đình Mãn Thanh kí hiệp ước Nam Kinh  
D. Triều đình Mãn Thanh kí hiệp ước Tân Sửu
Câu 5. Đại diện ưu tú nhất của phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai?  
A. Lương Khải Siêu     B. Khang Hữu Vi        C. Hồng Tú Toàn  	D. Tôn Trung Sơn
Câu 6. Vì sao cách mạng Tân Hợi (1911) được đánh giá là một cuộc cách mạng tư sản?  
A. Giải quyết những nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản.  
B. Giải quyết nhiệm vụ giải phóng dân tộc khỏi sự thống trị của đế quốc.  
C. Nhân dân lao động hoàn toàn được hưởng thành quả của cách mạng.  
D. Thiết lập nền cộng hòa của giai cấp tư sản.
Câu 7. Đến giữa thế kỉ XIX, nước thực dân nào đã đặt được ách thống trị ở Ấn Độ?  
A. Bồ Đào Nha.		B. Pháp.		C. Hà Lan.		D. Anh.
Câu 8. Chính sách thống trị của thực dân Anh không dẫn đến hậu quả gì ở Ấn Độ?  
A. Nhân dân Ấn Độ bị bần cùng, chết đói ngày càng nhiều
B. Mâu thuẫn giữa các giai cấp, tôn giáo bị khơi sâu
C. Thủ công nghiệp địa phương bị phá sản
D. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, cạnh tranh với hàng hóa Anh
Câu 9. Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đầu thế kỉ XX có điểm gì mới so với thời kì giữa thế kỉ XIX?
A. Lãnh đạo		B. Tính chất		C. Lực lượng tham gia	D. Kẻ thù
Câu 10. Phong trào nào được xem là đỉnh cao của phong trào dân tộc ở Ấn Độ trong những năm đầu thế kỉ XX?  
A. Phong trào đấu tranh của công nhân Can-cút-ta năm 1905.
B. Phong trào đấu tranh của công nhân Bom-bay năm 1908.
C. Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân ở sông Hằng năm 1905.
D. Phong trào đấu tranh của công nhân ở Can-cút-ta năm 1908.
Câu 11. Để đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện nhiều cải cách tiến bộ trên lĩnh vực nào? 
A. Kinh tế, chính trị, văn hóa.	B. Kinh tế, chính trị, xã hội.
C. Văn hóa, giáo dục, quân sự.	D. Kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, quân sự.
Câu 12. Những chính sách nào sau đây thể hiện sự tiến bộ tích cực của những cải cách về chính trị, xã hội? 
A. Chế độ nông nô được bãi bỏ. 
B. Đưa quý tộc hóa và đại tư sản lên cầm quyền. 
C. Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc. 
D. Chú trọng nội dung khoa học- kĩ thuật trong giảng dạy.
Câu 13. Vì sao Nhật thoát khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây ? 
A. Vì Nhật có chính sách ngoại giao tốt.		B. Vì Nhật có nền kinh tế phát triển.
C. Vì Nhật tiến hành cải cách tiến bộ.		D. Vì chính quyền phong kiến mạnh.
Câu 14. Từ nửa sau thế kỉ XIX, tình hình Nhật Bản có điểm gì khác so với hầu hết các nước Châu Á?  
A. bị các nước đế quốc phương Tây nhòm ngó, âm mưu xâm lược.  
B. chế độ phong kiến khủng hoảng trầm trọng.  
C. nhà nước thực hiện chính sách "bế quan toả cảng".  
D. giai cấp thống trị nhận thức vai trò cải cách, mạnh dạn cải cách đất nước
Câu 15. Đến cuối thế kỉ XIX, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á vẫn giữ được nền độc lập tương đối?  
A. In-đô-nê-xi-a		B. Xiêm		C. Mã Lai		D. Phi-líp-pin
Câu 16. Đâu không phải nguyên nhân các nước thực dân phương Tây đẩy mạnh quá trình xâm lược Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX?  
A. Đông Nam Á có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên  
B. Nhu cầu nguyên liệu, nhân công, thị trường của các nước phương Tây  
C. Chính trị các nước Đông Nam Á đang khủng hoảng  
D. Các nước Đông Nam Á tiến hành cải cách không thành công
Câu 17. Chính sách cai trị của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á đã dẫn đến hậu quả gì?  
A. Kinh tế thuộc địa phát triển nhanh theo con đường tư bản chủ nghĩa  
B. Mâu thuẫn dân tộc phát triển, phong trào giải phóng dân tộc dâng cao  
C. Tạo ra nguồn lợi khổng lồ cho chính quốc  
D. Thúc đẩy nền sản xuất công nghiệp ở chính quốc
Câu 18. Cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân Campuchia có sự phối hợp chiến đấu với nhân dân Việt Nam?  
A. Khởi nghĩa Si-vô-tha.				B. Khởi nghĩa Xa-van-na-khét
C. Khởi nghĩa trên cao nguyên Bô-la-ven		D. Khởi nghĩa A-cha-Xoa và Pucômbô
Câu 19. Vì sao đầu thế kỉ XX, phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam lại mang màu sắc mới?  
A. Do sự chuyển biến sau sắc về kinh tế	      B. Do sự chuyển biến sâu sắc về chính trị
C. Do sự chuyển biến sâu sắc về xã hội	      D. Do sự chuyển biến sâu sắc về văn hóa
Câu 20. Thái độ của nhà Nguyễn với các nước phương Tây như thế nào ?
A. Thiết lập quan hệ giao hảo, tốt đẹp.
B. Khuyến khích các thương nhân phương Tây vào Việt Nam buôn bán.
C. Thực hiện "bế quan tỏa cảng", không chấp nhận quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây.
D. Không khuyến khích cũng không hạn chế buôn bán, giao lưu với phương Tây.
ĐÁP ÁN
	1.B
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4. Hoạt động 4: Vận dụng (Thời gian: 5 phút)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã được ôn tập để làm 1 số bài tập mở rộng ở sgk.
b. Nội dung: ôn tập toàn bộ nội dung bài học theo BT vận dụng SGK.
c. Sản phẩm:
- Bài làm của HS
d. Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Gv yêu cầu HS hoàn thành làm việc cá nhân, hoàn thành các câu hỏi sau:
1/ Cuộc Duy tân Minh Trị và cách mạng Tân Hợi cố ảnh hưởng ntn đén CM Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX?
2/ Tìm hiểu thêm các thông tin và cho biết những thành tựu văn hoá ở thời kì Nhà Nguyễn được UNESCO ghi danh là di sản văn hoá thế giới?
3/ Quá trình thực thi chủ quền của nhà Nguyễn với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa có giá trị như thế nào đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay?
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
Hs thực hiện ở nhà, chuẩn bị cho tiết ĐG giữa kì 2

PHIẾU HỌC TẬP 
CÂU HỎI (Ở PHẦN LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG)
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